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ÔN TẬP KIẾN THỨC MẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH 

1. Lý thuyết 

1.1. Mạo từ là gì? 

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác 

định. Chúng ta dùng "the" khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng 

nào đó. Ngược lại, khi dùng mạo từ bất định a, an; người nói đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa 

xác định được. 

Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để 

bổ nghĩa cho danh từ - chỉ đơn vị (cái, con chiếc).   

1.2. Mạo từ trong tiếng anh gồm mấy loại? 

Mạo từ trong tiếng anh chỉ có 2 loại, được hiểu như sau:  

Mạo từ xác định (Denfinite article): the  

Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an 

1.3. Cách dùng mạo từ “a, an, the” trong tiếng anh 

a. Cách sử dụng mạo từ bất định a/an 

- Trước sự vật, sự việc được kể đến lần đầu tiên. 

I live in a house near a shop.  

She has two children: a son and a daughter. 

- Chỉ nghề nghiệp: 

I’m a student. 

My brother is an architect. 

- Trong các cụm từ/ từ chỉ lượng: 

a pair of/ a little/ a few/ a thousand… 

- Dùng trong câu cảm thán: What a + noun! 

What a beautiful flower! What a great party! 
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- Có nghĩa là “một”: 

 There is a pen on the table. 

* Lưu ý: dùng “an” trước những danh từ có phát âm bắt đầu bằng các nguyên âm: e, a, i, u, o. 

b. Cách dùng mạo từ xác định “the” 

- Sự vật, sự việc kể đến lần thứ hai 

I live in a house. The house is very nice. 

She has two children: a son and a daughter. The son is a pupil. The daughter is very small. 

- Chỉ các yếu tố duy nhất: the sun, the moon, the earth, the sea… 

- Đi với tính từ: 

The rich: những người giàu 

The poor: những người nghèo 

The young: những người trẻ tuổi…….. 

- Trước từ chỉ biển, sông, khách sạn, quán bar, tên ban nhạc, tên các dãy núi 

the Nile, the Huong Giang hotel, the Mekong river, the Himalaya, the westlife, the Backstreetboy….  

- Chỉ quốc tịch: the Vietnamese, the Chinese…….. 

- Trước tên của tập hợp nhiều bang, nhiều nước: the Asian , the United Nations, the United States 

c. Những trường hợp trường hợp không dùng mạo từ a/an, the 

- Trước danh từ đếm được, danh từ không đếm được nói chung  

Books are good friends.  

Milk is good for you. 

- Trước một số danh từ chỉ tên nước, đường phố, thị xã, ngôn ngữ, sân bay, nhà ga, bữa ăn, núi 

England is a large country. 

I live in Ha Noi. 

My house is on Quang Trung street. 
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They live near Noi Bai airport. 

Everest is the highest mountain in the world. 

- So sánh 2 trường hợp sau: 

+ In the church: đi đến nhà thờ (để chơi hoặc gặp mặt ai)  

In church: đi cầu kinh 

+ At/in the school/university/college: đi đến trường           

At/in/to school/university/college: là học sinh, sinh viên ở trường. 

2. Bài tập  

Bài tập 1: Điền a/an hoặc the: 

1. This morning I bought….newspaper and …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t 

know where I put…..magazine. 

2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …..tree. ………driver of ……car wasn’t hurt 

but …..car was badly damaged. 

3. There are two cars parked outside:……..blue one and …….grey one. ……..blue one belongs to my 

neighbors. I don’t know who ….. owner of…..grey one is. 

4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind 

……..house. I would like to have……garden like this. 

5. This house is very nice. Has it got …….garden? 

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden. 

7. Can you recommend ……..good restaurant? 

8. We had dinner in…….most expensive restaurant in town. 

9. There isn’t ……….airport near where I live. …….nearest airport is 70 miles away. 

10. “Are you going away next week?” 

- “No, …..week after next” 
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Bài tập 2: Hoàn thành các câu dưới đây sử dụng một giới từ và một trong các từ dưới đây. (Có thể 

sử dụng các từ này nhiều hơn một lần) 

Bed, home, hospital, prison, school, university, work 

1. Two people were injured in the accident and were taken to hospital. 

2. In Britain, children from the age of five have to go……………… 

3. Mark didn’t go out last night. He stayed…………………….. 

4. I’ll have to hurry. I don’t want to be late…………….. 

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going……………… 

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still…………… 

7. When Julia leaves school, she wants to study economics……………. 

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so he is still…………….. 

9. If you commit a serious crime, you could be sent………………. 

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng: 

1. I’m afraid of dogs/the dogs. 

2. Can you pass the salt/salt, please? 

3. Apples/the apples are good for you. 

4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big. 

5. Women/the women live longer than men/the men. 

6. I don’t drink tea/the tea. I don’t like it. 

7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good. 

8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen. 

9. I like skiing/the skiing. But I’m not good at it. 

10. Who are people/the people in this photograph? 

11. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression? 
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12. All books/all the books on the top shelf belong to me. 

13. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918. 

14. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment. 

ĐÁP ÁN: 

Bài 1: 

1. This morning I bought…a….newspaper and ..a...magazine. ..The…newspaper is in my bag but I don’t 

know where I put…the ..magazine. 

2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a..tree. …The……driver of …a…car 

wasn’t hurt but …the..car was badly damaged. 

3. there are two cars parked outside:…a…..blue one and …a….grey one. …the…..blue one belongs to 

my neighbors. I don’t know who …the.. owner of…the..grey one is. 

4. My friends live in…an….old house in…a…small village. There is …a….beautiful garden behind 

…the…..house. I would like to have…a…garden like this. 

5. This house is very nice. Has it got …a….garden? 

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…..garden. 

7. Can you recommend …a…..good restaurant? 

8. We had dinner in…the….most expensive restaurant in town. 

9. There isn’t …an…….airport near where I live. …the….nearest airport is 70 miles away. 

10. “Are you going away next week?” - “No, .. the…..week after next” 

Bài 2: 

1. Two people were injured in the accident and were taken to hospital. 

2. In Britain, children from the age of five have to go to school. 

3. Mark didn’t go out last night. He stayed at home. 

4. I’ll have to hurry. I don’t want to be late for school. 

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going to work. 
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6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still in hospital. 

7. When Julia leaves school, she wants to study economics at university. 

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so he is still in bed 

9. If you commit a serious crime, you could be sent to prison. 

Bài 3: 

1. dogs 

2. the salt 

3. apples 

4. the apples 

5. women, men 

6. tea 

7. the vegetables 

8. life 

9. skiing 

10. the people 

11. people, aggression 

12. All the books 

13. The first world war 

14. unemployment. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

